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DANH SÁCH SINH VIÊN K59 Ở KÝ TÚC XÁ 

TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140101034 Giàng Quang Thắng Nam 01/05/2006 Giáo dục học 

2 DTS245D140101048 Lý Đức Vinh Nam 29/07/2006 Giáo dục học 

3 DTS245D140101004 NGÔ SỸ BẢO Nam 18/12/2006 Giáo dục học 

4 DTS245D140101020 Hoàng Thị Lanh Nữ 24/09/2006 Giáo dục học 

5 DTS245D140101014 La Thị Hương Nữ 12/04/2006 Giáo dục học 

6 DTS245D140101047 Phù Thúy Vinh Nữ 25/10/2006 Giáo dục học 

7 DTS245D140101028 Vương Lê Na Nữ 10/04/2006 Giáo dục học 

8 DTS245D140101026 Lê Thị Mai Nữ 22/04/2006 Giáo dục học 

9 DTS245D140101039 Hoàng Thị Thúy Nữ 05/07/2006 Giáo dục học 

10 DTS245D140101012 NÔNG THỊ BÍCH HUỆ Nữ 09/08/2006 Giáo dục học 

11 DTS245D140101037 Nguyễn Thu Thuỳ Nữ 12/02/2006 Giáo dục học 

12 DTS245D140101007 DƯƠNG THỊ NGỌC ĐÀI Nữ 04/12/2006 Giáo dục học 

13 DTS245D140101050 Nguyễn Hải Yến Nữ 18/07/2006 Giáo dục học 

14 DTS245D140101022 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 28/08/2006 Giáo dục học 

15 DTS245D140101040 Trần Thị Phương Thùy Nữ 11/01/2006 Giáo dục học 

16 DTS245D140101001 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ 11/10/2006 Giáo dục học 

17 DTS245D140101005 TRẦN THỊ KIỀU CHANG Nữ 03/03/2006 Giáo dục học 

18 DTS245D140101003 TRƯƠNG QUỲNH ANH Nữ 23/03/2006 Giáo dục học 
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